
STT Họ và tên
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1 Ngô Thị Kim Duyên 03/10/1998 272682294 08/04/2014 CA Đồng Nai
30F/23, Khu phố 4, phường Hố 
Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng 

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6140/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

04/04/2022
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

2 Đỗ Thị Dung 20/02/1992 272113604 07/03/2011 CA Đồng Nai
Ấp 2, xã Cẩm Đường, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung cấp

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

6960/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

21/11/2022
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

3 Nguyễn Thị Hồng Hà 02/04/1971 096171000018 22/12/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

419/2L Phan Xích Long, 
phường 03, quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

Dược sĩ cao 
đẳng 

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

6325/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

06/06/2022
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

4 Trần Thị Thanh Hương 11/11/1964 072164003264 06/08/2020

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

53/10 đường số 9, Khu phố 4, 
phường Bình Hưng Hòa, quận 
Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Dược sĩ Đại 
học

Nhà thuốc
5418/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

31/05/2021
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

5 Nguyễn Văn Phúc 01/09/1993 272987365 10/08/2018 CA Đồng Nai
05 Chợ Mới, xã Suối Nho, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng 
Nai.

Dược sĩ 
trung cấp

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

4167/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

22/06/2020
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

6 Hoàng Thị Mỹ Linh 21/01/1998 060198005728 22/11/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, 
tỉnh Bình Thuận.

Dược sĩ cao 
đẳng 

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

7390/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

06/03/2023
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

7 Hồ Thị Bích Mai 15/10/1999 089199006869 28/06/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, 
tỉnh An Giang.

Dược sĩ cao 
đẳng 

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

7700/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

04/05/2023
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

8 Mai Ngọc Hạnh 13/07/1977 025508828 27/07/2011
CA TP Hồ Chí 

Minh

25 đường số 3, cư xá Chu Văn 
An, Phường 26, quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Dược sĩ 
trung cấp

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

5479/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

14/06/2021
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

9 Nguyễn Thành Nam 06/09/1990 093090000267 10/08/2022

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

146 Gò Dưa, Khu phố 3, 
phường Tam Bình, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Dược sĩ 
trung cấp

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

8733/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

03/01/2024
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)
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10 Nguyễn Anh Tuấn 07/01/1996 272459936 07/07/2011 CA Đồng Nai
Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Dược sĩ cao 

đẳng 

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

6251/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

23/05/2022
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

11 Nguyễn Thị Hiền Trân 15/10/1999 052199000777 25/04/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Tổ 8, phường Phù Đổng, Thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Dược sĩ cao 
đẳng 

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc.

8946/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

19/04/2024
Sở Y tế Đồng 

Nai (cũ)

12 Phạm Thị Sáu 08/09/1982 034182014165 16/04/2021

Cục cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước.

Dược sĩ cao 
đẳng 

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc.

1993/CCHN-
D-SYT-BP

13/01/2022
Sở Y tế Bình 
Phước (cũ)

13 Vũ Thị Phượng 16/03/1986 285090142
Tân Tiến, Đồng Phú, Bình 

Phước
Dược sĩ 

trung cấp
Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc.
724/BP-
CCHND

06/07/2015
Sở Y tế Bình 
Phước (cũ)

CCCD Số: 
070186007

623 cấp 
ngày 

10/05/2021

14 Nguyễn Hồ Phương Nhung 01/11/1993 241416048
Phú Xuân, Krông Năng, Đâk 

Lăk
Dược sĩ 

trung cấp
Người chịu TNCM về dược 

của: Quầy thuốc.
1140/BP-
CCHND

20/09/2016
Sở Y tế Bình 
Phước (cũ)

CCCD Số: 
066193000

781 cấp 
ngày 

01/04/2021
Tổng cộng: 14 CCHND
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